
 

Họ và tên: …………………………………………………………………  Lớp: 2 

PHIẾU LUYỆN TOÁN TUẦN 4 

Thứ………..ngày………tháng……….năm 202... 

I. TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Số gồm 7 chục và 4 đơn vị là số: 

A.70 

B.74 

C.47 

Câu 2: Số liền sau số 89 là số: 

A. 88 

B. 100 

C. 90 

Câu 3: Tổng của 9 và 6 là: 

A. 14 

B. 15  

C. 16 

Câu 4: Phép cộng nào có kết quả là 13? 

A. 9 + 4 

B. 8 + 7 

C. 6 + 5 

Câu 5: Số nào thích hợp điền vào chỗ trống 30cm = … dm 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

Câu 6: Phép tính sau: 56 - 10 = 46 có số trừ là: 

A. 56 

B. 10 

C. 46 

 

 

 

 



         II. TỰ LUẬN: 

     Câu 7: Đặt tính rồi tính tổng của: 

           9 và 5                       6 và 23                   21 và 45                      8 và 9 

           

            Câu 8: Điền dấu ( >, <, = ) vào chỗ chấm cho thích hợp: 
                8 + 3 … 8 + 2                                  7 + 6 … 7 + 7 

                9 + 4 … 4 + 9                                  6 + 5 … 8 + 4 

    Câu 9: Trong vườn có 9 cây xoài. Mẹ trồng thêm 7 cây xoài nữa. Hỏi trong 
vườn có tất cả bao nhiêu cây xoài? 

 

 

     Câu 10: Trả lời câu hỏi sau: 

  Hình vẽ bên có….. hình tam giác.          

          
 
 
 

 

 

Phép tính:  
Trả lời: 


